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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 6 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2018/QĐ-UBND Quận 6, ngày 24 tháng 8 năm 2018 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động -

Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã 
thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNVngày 02 tháng 10 
năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụhướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
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tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt 
động của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận- huyện; 

Theođề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 6 tại 
Tờ trình số 74/TTr-LĐTBXH ngày 18 tháng 5 năm 2018; ý kiến thẩm định về nội 
dung của Trưởng phòng Nội vụ quận 6 tại Công văn số176/NV ngày 16 tháng 4 năm 
2018 của và Báo cáo thẩm định của Trưởng phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn số 
400/TP ngày 08 tháng 5 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận 6. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018. Quyết định này 
thay thế Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND-NV ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Ủy 
ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội quận 6. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6, 
Trưởng phòng Nội vụ quận 6, Trưởng phòng Tư pháp quận 6,Trưởng phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Ngô Thành Luông 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 6 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ 
Tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 6) 

Chương I 
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân quận 6 (sau đây gọi tắt là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

quận), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước 

về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm 
xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; 

người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; thựchiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy 
ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiquận có tư cách pháp nhân, có con 

dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân quận; 
đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

Chương II 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận có nhiệm vụ và quyền hạn sau 
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đây: 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế 
hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
được giao. 

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được 

phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, 

người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật. 

3. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, 

kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh 
vực lao động, người có công và xã hội. 

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã 

hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, 
cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ 

sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn quận theo phân cấp, ủy quyền. 

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ. 

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã 

hội đối với cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân phường. 

7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm 
sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội. 

8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân 

công của Ủy ban nhân dân quận. 

9. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã 
hội, về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp. 

10. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ 

phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên 

địa bàn. 

11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
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hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội. 

12. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực 

hiện chế độ tiên lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và 
bồi dưỡng vê chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc 

phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban 

nhân dân quận. 

13. Quản lý và chịu trách nhiệm vê tài chính, tài sản của Phòng theo quy định 
của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy 
định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

> "2 
XX •  A  sy  m  A _1_  '  _ 1_  Ạ _ _  ĩ  Điêu 3. Tô chức bộ máy 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận có Trưởng phòng, không 

quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

2.Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiquậnlà người đứng 

đầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiquận chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật vê toàn bộ hoạt 
động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận. 

3. Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quậngiúp 

Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác được Trưởng phòng 
phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật vê nhiệm 

vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được 

Trưởng phòng ủy nhiệm điêu hành hoạt động của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội quận. 

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điêu động, luân chuyển, khen 

thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối 
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với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết 

định. 

Điều 4. Biên chế 

1. Biên chế công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiquận 
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định, được giao trên cơ sở vị trí việc 

làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế 

công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của quận đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội quận phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm 
chất, trình độ, năng lực của công chức. 

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công 

chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội quận chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công 

chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Chương IV 
CHÉ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 5. Chế độ làm việc 

1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành chung các hoạt động của Phòng và phụ 

trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực 

công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh 
trên lĩnh vực được phân công phụ trách. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội 

dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc 

thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất 

trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ 
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các công chức giải 
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quyêt công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó 

được thực hiện nhưng công chức phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiêp 

phụ trách biêt. 

Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ và phổ biên kê hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng 

trực tiêp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 

thống nhất lịch công tác. 

3. Mỗi tháng họp toàn thể công chức một lần. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực 

tiêp phê duyệt. 

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu 

đáo để giải quyêt có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đên hoạt động chuyên 

môn của Phòng. 

Điều 7. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và 

thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thực 
hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Đối với Hội đồng nhân dân quận: 

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiquận có trách nhiệm báo cáo 

công tác trước Hội đồng nhân dân quận khi được yêu cầu. 

3. Đối với Ủy ban nhân dân quận: 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo 

trực tiêp và toàn diện của Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức 
năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng trực tiêp nhận chỉ đạo và nội dung 
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công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên 
báo cáo với thường trực Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác đã được 

phân công; 

Theo định kỳ phải báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân quận về nội dung 

công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong 
quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận: 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chủ trì phối hợp giải quyết công việc, 

nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác. Trưởng 
phòngLao động - Thương binh và Xã hội quận tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định. 

5. Đối với các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên quan đến 

chức năng quản lý trên địa bàn quận: 

Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các chế độ, chính sách về lao động, 

người có công và xã hội theo quy định của Nhà nước; 

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp của Trung 
ương, thành phố trú đóng và hoạt động trên địa bàn quận, Phòng Lao động -

Thương binh và Xã hội quận giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc quản lý 

hành chính Nhà nước về các lĩnh vực thuộc chức năng đối với các đơn vị này 
theo quy định. 

6. Đối với Ủy ban nhân dân phường: 

a) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận có trách nhiệm hướng 
dẫn, kiểm tra và giúp đỡ về nghiệp vụ ngành để Ủy ban nhân dân phường chỉ 

đạo thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách, chế độ, thể lệ về lĩnh vực được 

giao trong phạm vi địa phương theo quy định của Nhà nước và Ủy ban nhân 

dânThành phố; 

b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận có trách nhiệm cùng Ủy 
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ban nhân dân phường kiện toàn, củng cố bộ phận công tác về lao động, người 

có công và xã hội tại địa phương. Phối hợp các tổ chức, chính quyền, đoàn thể 

nhân dân xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với 
nước và đối tượng chính sáchxã hội. Giúp Ủy ban nhân dân phường phối hợp 
thực hiện tuyên truyền giáo dụcphòng, chống, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội trên 

địa bàn quận. 

7. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị sự nghiệp, các ban ngành, đoàn thể, các 

tổ chức chính trị - xã hội của quận: 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận phối hợp và hỗ trợ Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt chê độ chính sách lao động, người có 
công và xã hội, tiêp nhận những phản ánh về tình hình các đối tượng để giải quyêt kịp 

thời; phối hợp với các đoàn thể quần chúng vận động các đối tượng chính sách, phát 

huy truyền thống của dân tộc và truyền thống cách mạng để thực hiện tốt các cuộc 
vận động của Đảng và Nhà nước. 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban, 

ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của quậncó yêu cầu, kiên nghị các vấn 

đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyêt 

hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyêt các yêu cầu đó theo thẩm quyền và có 
thông báo kêt quả giải quyêt cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp theo 
quy định. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Căn cứ Quy chê này, Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội quận có trách nhiệmxây dựng và ban hành Quy chê làm việc, cụ 

thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, 
tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng 

không trái với nội dung Quy chê này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

quyêt định để thi hành. 

Điều 9. Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm 

thực hiện Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
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hội quận sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định ban hành. Trong 

quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đê vượt quá thẩm quyên thì nghiên cứu đê 
xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung 

và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Ngô Thành Luông 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4003/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2018 

QUYET ĐỊNH 
Vê tạm xêp phụ câp chức vụ lãnh đạo đôi với Trung tâm Giáo dục nghê nghiệp -

Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 
phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh 
đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; 

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo 
trong các cơ sở giáo dục công lập; 

Căn cứ Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối 
với cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng trường cao đẳng nghề, 
trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập; 

Căn cứ Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh 
đạo của Trung tâm Giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 
tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục 
thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên; 

Căn cứ Công văn số 4051/BNV-TCBC ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nội 
vụ về việc xếp hạng, phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 
- Giáo dục thường xuyên cấp huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3279/TTr-SNV ngày 30 
tháng 8 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay tạm xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, như 
sau: 

STT Chức vụ Hệ số phụ cấp 
chức vụ Ghi chú 

1 Giám đốc 0,60 

2 Phó Giám đốc 0,50 

3 Tổ trưởng chuyên môn và tương đương 0,35 

4 Tổ phó chuyên môn và tương đương 0,25 

Đối với các chức vụ đã được bổ nhiệm như: Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổ 
trưởng chuyên môn và tương đương, Tổ phó chuyên môn và tương đương thuộc 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân 
dân quận - huyện được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ, kể từ ngày thôi giữ chức 
vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp 
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hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ cho đên hêt thời gian giữ chức vụ đã được bổ 
nhiệm trước khi săp xêp tổ chức theo Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-
BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ. 

Đối với các chức vụ được bổ nhiệm mới như: Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổ 
trưởng chuyên môn và tương đương, Tổ phó chuyên môn và tương đương thuộc 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân 
dân quận - huyện thì hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo được hưởng kể từ ngày được bổ 
nhiệm. Hệ số phụ cấp chức vụ áp dụng theo Điều 1 Quyêt định này. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện tạm xêp phụ cấp chức vụ 
lãnh đạo đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cho đên 
khi Bộ, ngành liên quan quy định chê độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận -
huyện hoặc đên khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có quyêt định xêp hạng và 
thực hiện chê độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -
Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Giám đốc Trung 
tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 
- huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyêt định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4046/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2018 

QUYET ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiêm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tại Tờ trình 
số 2113/TTr-SNN ngày 06 tháng 8 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của SởNông nghiệp và Phát triên nông thôn gồm 15 thủ 
tục hành chính mới ban hành, 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày 17 tháng 9 năm 2018. 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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Bãi bỏ Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn được chuẩn hóa tại thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triên nông thônvà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
THỦ TỤC ẳHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN KHÁC (Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản) 

S 
TT 

TT Tên thủ tục 
hànhchính 

Thời hạngiải 
quyết Địa điểmthực hiện 

Phí, lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Chăn nuôi 
01 01 Cấp Giấy chứng 

nhận lưu hành tự 
do (Certiflcate of 
Free Sale) đối với 
Giống vật nuôi 
(bao gồm phôi, 
tinh, con giống vật 
nuôi); Thức ăn 
chăn nuôi, chất bổ 
sung vào thức ăn 
chăn nuôi; Môi 
trường pha chế, 
bảo quản tinh, 
phôi động vật; Vật 
tư, hóa chất 
chuyên dùng trong 

07 ngày làm việc - Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y 
- (Địa chỉ : 151 Lý 
Thường Kiệt, Phường 
7, Quận 11) 
- Hộp thư điện tử: 
chicuctytp @hcm .fpt.v 

Không - Điều 9 Thông tư 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 
06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 
định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi 
theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 
2010; 
-Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/3/2015 

Cấp Giấy chứng 
nhận lưu hành tự 
do (Certiflcate of 
Free Sale) đối với 
Giống vật nuôi 
(bao gồm phôi, 
tinh, con giống vật 
nuôi); Thức ăn 
chăn nuôi, chất bổ 
sung vào thức ăn 
chăn nuôi; Môi 
trường pha chế, 
bảo quản tinh, 
phôi động vật; Vật 
tư, hóa chất 
chuyên dùng trong 

n của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn về hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ 
chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 
- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 
01/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn hướng dẫn việc quy định giấy chứng 
nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất 
khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 



S 
TT 

TT Tên thủ tục 
hànhchính 

Thời hạngiải 
quyết Địa điểmthực hiện 

Phí, lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

chăn nuôi nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 
- Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức 
lại Chi cục Thú y thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

02 02 câp lại Giây 
chứng nhận lưu 
hành tự do 
(Certificate of 
Free Sale-CFS) 
đối với Giống vật 

04 ngày làm việc - Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y (Địa chỉ : 
151 Lý Thường Kiệt, 
Phường 7 Quận 11) 
- Hộp thư điện tử: 
chicuctvtp @hcm .fpt.v 

Không - Điều 9 Thông tư 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 
06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 
định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi 
theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 
2010; 

nuôi (bao gồm 
phôi, tinh, con 
giống vật nuôi); 
Thức ăn chăn 
nuôi, chât bổ sung 
vào thức ăn chăn 
nuôi; Môi trường 
pha chế, bảo quản 
tinh, phôi động 
vật; Vật tư, hóa 
chât chuyên dùng 
trong chăn nuôi. 

n -Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/3/2015 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn về hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ 
chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn. 
- Điều 7 Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 
01/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn hướng dẫn việc quy định giây chứng 
nhận lưu hành tự do đối với sản phâm, hàng hóa xuât 
khâu và nhập khâu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 
nông nghiệp và phát triên nông thôn. 
- Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức 
lại Chi cục Thú y thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

II. Lĩnh vực trồng trọt. 
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03 1 Tiến nhận bản 
công bố hợp quy 
giống cây trồng 

07 ngày làm việc 
(nếu hồ sơ đạt) 
05 ngày làm việc 
(nếu hồ sơ không 
đạt) 

Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật (Địa 
chỉ: số 10 Nguyễn 
Huy Tưởng, Phường 
6, quận Bình Thạnh) 
-Website: 
http: //chicucttbvtvhcm 
.gov.vn 

Không - Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 
31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn về hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng 
nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
- Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 
15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Quy định về chứng nhận hợp quy, 
công bố hợp quy giống cây trồng; 
- Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 
25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về Ban hành Danh mục sản phẩm, 
hàng hóa có khả năng gây mât an toàn thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 
- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức lại Chi cục 
Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 

04 2 Công nhận cây 
đầu dòng cây 
công nghiệp, cây 
ăn quả lâu năm. 

45 ngày làm việc Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật (Địa 
chỉ: số 10 Nguyễn 
Huy Tưởng, P6, quận 
Bình Thạnh) 
-Website: 
http: //chicucttbvtvhcm 
.gov.vn 

Không - Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 
26/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về quản lý sản xuât, kinh 
doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm; 
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi một số điều của Thông 
tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
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nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 
- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức lại Chi cục 
Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

05 3 Công nhận vườn 
cây đầu dòng cây 
công nghiệp, cây 
ăn quả lâu năm. 

30 ngày làm việc Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật (Địa 
chỉ: số 10 Nguyễn 
Huy Tưởng, P6, quận 
Bình Thạnh). 
-Website: 
http: //chicucttbvtvhcm 
.gov.vn 

Không - Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 
26/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh 
doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm; 
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi một số điều của 
Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 
- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức lại Chi cục 
Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

06 4 Cấp lại Giấy công 
nhận cây đầu 
dòng, vườn cây 
đầu dòng cây 
công nghiệp, cây 

15 ngày làm việc Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật (Địa 
chỉ: số 10 Nguyễn 
Huy Tưởng, Phường 
6, quận Bình Thạnh). 
-Website: 

Không - Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 
26/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh 
doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm; 
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02 của Bộ 
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ăn quả lâu năm. http: //chicucttbvtvhcm trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi một số điều của Thông 
tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 
- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức lại Chi cục 
Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn. 

ăn quả lâu năm. 
.gov.vn 

trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi một số điều của Thông 
tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 
- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức lại Chi cục 
Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn. 

ăn quả lâu năm. trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi một số điều của Thông 
tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 
- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức lại Chi cục 
Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn. 

III. Lĩnh vực Quản lý phân bón 
7 1 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 
kiện sản xuất 
phân bón đối với 
cơ sở chỉ đóng 
gói phân bón. 

20 ngày làm việc Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật (Địa 
chỉ: số 10 Nguyễn 
Huy Tưởng, Phường 
6, quận Bình Thạnh). 
-Website: 
http: //chicucttbvtvhcm 

3.000.000 -Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của 
Chính phủ về Quản lý phân bón; 
- Thông tư 170/2016/TT-BTCngày 26/10/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động 
hóa chất. 
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 
09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 

7 1 Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện sản xuất 
phân bón đối với 
cơ sở chỉ đóng 
gói phân bón. 

20 ngày làm việc 

.gov.vn 

3.000.000 -Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của 
Chính phủ về Quản lý phân bón; 
- Thông tư 170/2016/TT-BTCngày 26/10/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động 
hóa chất. 
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 
09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 

7 1 Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện sản xuất 
phân bón đối với 
cơ sở chỉ đóng 
gói phân bón. 

20 ngày làm việc 3.000.000 -Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của 
Chính phủ về Quản lý phân bón; 
- Thông tư 170/2016/TT-BTCngày 26/10/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động 
hóa chất. 
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 
09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 

8 2 Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện sản 
xuất phân bón 

- 20 ngày làm 
việc đối với giấy 
chứng nhận hết 
hạn. 

Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật (Địa 
chỉ: số 10 Nguyễn 
Huy Tưởng, Phường 

1.200.000 - Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của 
Chính phủ về Quản lý phân bón; 
- Thông tư 170/2016/TT-BTCngày 26/10/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
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đối với cơ sở chỉ 
đóng gói phân 
bón. 

- 5 ngày làm việc 
đối với Giấy 
chứng nhận bị 
mất hư hỏng, 
thay đổi thông 
tin ghi trên Giấy 
chứng nhận 

6, quận Bình Thạnh). 
-Website 
http: //chicucttbvtvhcm 
.gov.vn 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động 
hóa chất. 
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 
09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 

9 3 Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện buôn bán 
phân bón. 

10 ngày làm việc Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật (Địa 
chỉ: số 10 Nguyễn 
Huy Tưởng, Phường 
6, quận Bình Thạnh). 
-Website: 
http: //chicucttbvtvhcm 
.gov.vn 

500.000 - Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của 
Chính phủ về Quản lý phân bón; 
- Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ 
Nôi vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu 
hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, 
tổ chức. 
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 
09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 

10 4 Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện buôn 
bán phân bón. 

5 ngày làm việc Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật (Địa 
chỉ: số 10 Nguyễn 
Huy Tưởng, Phường 
6, quận Bình Thạnh). 
-Website: 
http: //chicucttbvtvhcm 

200.000 - Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của 
Chính phủ về Quản lý phân bón; 
-Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ 
sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của 
các cơ quan, tổ chức. 
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của 
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gov.vn Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 
09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 

11 Xác nhận nội 
dung quảng cáo 
phân bón và đăng 
ký hội thảo phân 
bón. 

- 10 
việc 
trường 
nhận 
quản 
bón. 
- 01 
việc 
trường 
ký hội 
bón 

ngày làm 
đối với 
hợp xác 

nội dung 
cáo phân 

ngày làm 
đối với 
hợp đăng 
thảo phân 

Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật 
(Địa chỉ: số 10 
Nguyễn Huy Tưởng, 
Phường 6, quận Bình 
Thạnh). 
- Website: 
http: //chicucttbvtvhcm 

Không 

.gov.vn 

- Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của 
Chính phủ về Quản lý phân bón; 
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 
09/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 
- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức lại Chi cục 
Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn. 
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8 IV. Lĩnh vực Thủy sản 

12 1 Câp Giây chứng 
nhận xuât xứ 
(hoặc Phiếu kiêm 
soát thu hoạch) 
cho lô nguyên 
liệu nhuyễn thê 
hai mảnh vỏ 

Ngay sau khi Chi cục thủy sản 
kiêm soát tại (Địa chỉ: số 126GH 
hiện trường Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, quận Phú 
Nhuận). 
-Website: 
www.cctshcm.gov.vn 

Không - Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 
08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn quy định về giám sát vệ sinh, an toàn 
thực phâm trong thu hoạch nhuyễn thê hai mảnh vỏ. 
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí thâm định quản lý chât 
lượng, an toàn thực phâm trong lĩnh vực nông nghiệp. 



S 
TT 
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hànhchính 

Thời hạngiải 
quyết Địa điểmthực hiện 

Phí, lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

13 2 Cấp đổi Phiếu 
kiểm soát thu 
hoạch sang Giấy 
chứng nhận xuất 
xứ cho lô nguyên 
liệu nhuyễn thể 
hai mảnh vỏ 

01 ngày làm việc Chi cục thủy sản 
(Địa chỉ: số 126GH 
Phan Đăng Lưu, 
Phường 3, quận Phú 
Nhuận). 
-Website: 
www.cctshcm.gov.vn 

Không - Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phâm 
trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ. 
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí thâm định quản lý chất 
lượng, an toàn thực phâm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

14 3 Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đăng 
ký trại nuôi sinh 
sản, trại nuôi sinh 
trưởng, cơ sở 
trồng cấy nhân 
tạo các loài động 
vật hoang dã quy 
đinh tại Phụ lục 
II, III của CITES 
(đối với loài thủy 
sinh). 

07 ngày làm việc Chi cục thủy sản 
(Địa chỉ: số 126GH 
Phan Đăng Lưu, 
Phường 3, quận Phú 
Nhuận). 
-Website: 
www.cctshcm.gov.vn 

Không - Điều 5, Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 
26/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định về nông nghiệp 
- Điều 10, Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 
của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khâu, nhập 
khâu, tái xuất khâu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi 
sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, 
thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. 

V. Lĩnh vực phát triển nông thôn 
15 1 Kiểm tra chất 

lượng, an toàn 
thực phâm muối 
nhập khâu. 

- 01 ngày làm 
việc:kiểm tra và 
trả lời về tính đầy 
đủ, hợp lệ của hồ 
sơ. 
-01ngày làm việc: 
cấp giấy xác nhận 

Chi cục Phát triển 
nông thôn 
(Địa chỉ: số 176 Hai 
Bà Trưng, phường 
ĐaKao, Quận 1). 

Không Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực 
phâm muối nhập khâu của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

- 01 ngày làm 
việc:kiểm tra và 
trả lời về tính đầy 
đủ, hợp lệ của hồ 
sơ. 
-01ngày làm việc: 
cấp giấy xác nhận -Website: 
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đối với hồ sơđủ 
điều kiện. 
- 10 ngày làm việc 
đối với hồ sơ chưa 
đủ điều kiện chờ 
bổ sung. 

http://ccptnt.com 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNGTHUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA CƠ QUAN 
KHÁC (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) 

S 
TT TT Tên thủ tục 

hànhchính 
Thời hạngiải 

quyết Địa điểmthực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực quản lý thuốc bảo vệ thực vật 
01 1 Câp giây phép 

vận chuyên 
thuốc bảo vệ 
thực vật. 

03 ngày làm 
việc 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật 
(Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy 
Tưởng, Phường 6, quận Bình 
Thạnh). 
-Website: 
http://chicucttbvtvhcm. gov.v 

Không - Luật Bảo vệ và Kiêm dịch thực vật 
số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013; 
-Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 
13/02/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của luật đường sắt 
- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 
09/11/2009 của Chính phủ quy định 
danh mục hàng nguy hiêm và vận 
chuyên hàng nguy hiêm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ 
- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT 
ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; 
- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực bảo vệ thực vật. 

01 1 Câp giây phép 
vận chuyên 
thuốc bảo vệ 
thực vật. 

03 ngày làm 
việc 

n 

Không - Luật Bảo vệ và Kiêm dịch thực vật 
số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013; 
-Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 
13/02/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của luật đường sắt 
- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 
09/11/2009 của Chính phủ quy định 
danh mục hàng nguy hiêm và vận 
chuyên hàng nguy hiêm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ 
- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT 
ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; 
- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực bảo vệ thực vật. 
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2 2 Cấp giấy xác 
nhận nội dung 
quảng cáo thuốc 
bảo vệ thực vật. 

10 ngày làm 
việc 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật 
(Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy 
Tưởng, Phường 6, quận Bình 
Thạnh). 
-Website: 
http://chicucttbvtvhcm. gov.v 
n 

600.000 - Luật Bảo vệ và Kiêm dịch thực vật 
năm 2013; 
-Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 
14/11/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của luật 
quảng cáo; 
- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT 
ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; 
- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực bảo vệ thực vật. 
- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 
22/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành 
phố về Tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thự 
vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn. 

3 3 Cấp giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện buôn bán 
thuốc bảo vệ 
thực vật. 

-02 ngày làm 
việc:Kiêm tra 
tính hợp lệ của 
hồ sơ: 
-03 ngày làm 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật 
(Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy 
Tưởng, Phường 6, quận Bình 
Thạnh). 

800.000 - Luật Bảo vệ và Kiêm dịch thực vật 
năm 2013; 
- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP, ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ 

Thời hạn giải 
quyết theo 

quy định tại 
Điều 35 

Thông tư số 
21/2015/TT-
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phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

việc:Thâm định 
hồ sơ (đối với hồ 
sơ hợp lệ). 
-05 ngày làm 
việc:Thành lập 
đoàn và đánh giá 
hồ sơ. 
- Cấp Giấy 
chứng nhận: 
+ 05 ngày làm 
việc đối với hồ 
sơ hợp lệ và 
đánh giá đạt yêu 
cầu. 
+ 60 ngày bổ 
sung hồ sơ đối 
với hồ sơ chưa 
đạt yêu cầu. 
+ 03 ngày làm 
việc sau khi 
nhận bổ sung hồ 
sơ và cấp GCN 
nếu đủ điều kiện 
hoặc trả lời văn 
bản nếu không 
đủ điều kiện. 

-Website: 
http://chicucttbvtvhcm. gov.v 
n 

và kiêm dịch thực vật; giống cây 
trồng; nuôi động vật rừng thông 
thường; chăn nuôi; thủy sản; thực 
phâm; 
- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT 
ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; 
- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực bảo vệ thực vật. 

BNNPTNT. 
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S 
TT TT Tên thủ tục 

hànhchính 
Thời hạngiải 

quyết Địa điểmthực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

4 4 Cấp lại giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện buôn 
bán thuốc bảo 
vệ thực vật. 

-02 ngày làm 
việc:Kiểm tra 
tính hợp lệ của 
hồ sơ: 
-03 ngày làm 
việc:Thẩm định 
hồ sơ (đối với hồ 
sơ hợp lệ). 
-05 ngày làm 
việc:Thành lập 
đoàn và đánh giá 
hồ sơ. 
- Cấp Giấy 
chứng nhận: 
+ 05 ngày làm 
việc đối với hồ 
sơ hợp lệ và 
đánh giá đạt yêu 
cầu. 
+ 60 ngày bổ 
sung hồ sơ đối 
với hồ sơ chưa 
đạt yêu cầu. 
+ 03 ngày làm 
việc sau khi 
nhận bổ sung hồ 
sơ cấp GCN nếu 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật 
(Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy 
Tưởng, Phường 6, quận Bình 
Thạnh). 
-Website: 
http://chicucttbvtvhcm. gov.v 
n 

800.000 - Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 
năm 2013; 
- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP, ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ 
và kiểm dịch thực vật; giống cây 
trồng; nuôi động vật rừng thông 
thường; chăn nuôi; thủy sản; thực 
phẩm; 
- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT 
ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; 
- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực bảo vệ thực vật. 

Thời hạn giải 
quyết thực 

hiện theo quy 
định tại Điều 
36 Thông tư 

số 
21/2015/TT-
BNNPTNT. 
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S 
TT TT Tên thủ tục 

hànhchính 
Thời hạngiải 

quyết Địa điểmthực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đủ điều kiện 
hoặc trả lời văn 
bản nếu không 
đủ điều kiện. 
- 05 ngày làm 
việc kề từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ nếu cơ sở 
đã được đánh 
giá đạt loại A 

5 5 Cấp giấy 
chứng nhận 
kiêm dịch thực 
vật đối với các 
lô hàng vật thê 
vận chuyên từ 
vùng nhiễm 
đối tượng kiêm 
dịch thực vật. 

24 giờ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật 
(Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy 
Tưởng, Phường 6, quận Bình 
Thạnh). 
-Website: 
http://chicucttbvtvhcm. gov.v 

Theo 
từng lô 
hàng 

- Luật Bảo vệ và Kiêm dịch thực vật 
năm 2013; 
- Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT 
ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
quy định về kiêm dịch thực vật nội địa; 
- Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT 
ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
ban hành danh mục đối tượng kiêm 
dịch thực vật của nước Cộng Hòa Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 
- Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT 
ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
quy định trình tự, trình tự, thủ tục kiêm 
dịch thực vật nhập khâu vật thê thuộc 

5 5 Cấp giấy 
chứng nhận 
kiêm dịch thực 
vật đối với các 
lô hàng vật thê 
vận chuyên từ 
vùng nhiễm 
đối tượng kiêm 
dịch thực vật. 

24 giờ 

n 

Theo 
từng lô 
hàng 

- Luật Bảo vệ và Kiêm dịch thực vật 
năm 2013; 
- Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT 
ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
quy định về kiêm dịch thực vật nội địa; 
- Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT 
ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
ban hành danh mục đối tượng kiêm 
dịch thực vật của nước Cộng Hòa Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 
- Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT 
ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
quy định trình tự, trình tự, thủ tục kiêm 
dịch thực vật nhập khâu vật thê thuộc 
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S 
TT TT Tên thủ tục 

hànhchính 
Thời hạngiải 

quyết Địa điểmthực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

diện kiêm dịch thực vật. 
- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực bảo vệ thực vật. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4047/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2018 

QUYET ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đên kiểm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y têtại Tờ trình số 5417/TTr-SYT ngày23 
tháng8năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnhthuộc phạm vi chức năng quản lý của SởY tê gồm 20 
thủ tục hành chính mới ban hành, 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2018. 

Bãi bỏ nội dung công bố liên quan đến các thủ tục tại các mục A.I.1, A.I.2, 
A.I.3, A.I.4, A.I.5, A.I.6, A.I.7, A.I.8, A.I.9, A.I.10, A.I.11, A.I.12, A.I.14, A.I.29, 
A.I.44 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21 tháng 
7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công bố thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc SởY tế, Thủ 
trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnhvà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4047/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 

1. Cấp điều chỉnh chứng 
chỉ hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh trong 
trường hợp đề nghị đề 
nghị thay đổi họ và 
tên, ngày tháng năm 
sinh thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế. 

- Trong 
thời hạn 20 
ngày, kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ, 
cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ 
phải tiến 
hành thẩm 
định hồ sơ và 
có biên bản 
thẩm định. 

- Trường 
hợp hồ sơ 
hợp lệ, thì 
trong thời 
hạn 10 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày có 
biên bản 
thẩm định, cơ 

Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

360.000 
đồng/lần 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011; 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BYT ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 

1. Thời hạn 
giải quyết 
thực hiện 
theo Điều 
10 Nghị 
định số 
109/2016/N 
Đ-CP. 
2. Phí, lệ 
phí: Theo 
quy định tại 
Khoản IV.5 
Thông tư 
278/2016/T 
T-BYT 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quan tiếp 
nhận hồ sơ 
cấp, cấp lại 
chứng chỉ 
hành nghề 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

2. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với Phòng 
chẩn trị Y học cổ 
truyền thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế. 

45 ngày Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

3.100.000 
đồng/lần 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế vê việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ vê Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghê đối với người hành nghê và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

3. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với phòng 
Xét nghiệm thuộc 
thẩm quyên của Sở Y 
tế. 

45 ngày Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

4.300.000 
đồng/lần 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điêu của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghê đối với người hành nghê và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tê. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tê về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tê quy định chi tiêt phân tuyên chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyêt định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tê về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

4. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với Nhà hộ 
sinh thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tê. 

45 ngày Sở Y tê thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

4.300.000 
đồng/lần 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiêt và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

5. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với phòng 
khám, tư vấn và điều 

45 ngày Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 

4.300.000 
đồng/lần 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 

Q o> 
Q 

o S 
o>> 8 Ù1 

CTQ 

5 

o 
00 

LO >0 



TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trị dự phòng thuộc 
thẩm quyên của Sở Y 
tế. 

Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điêu của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghê đối với người hành nghê và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế vê việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế vê việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ vê Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghê đối với người hành nghê và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

6. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với Phòng 
khám, điêu trị bệnh 
nghê nghiệp thuộc 
thẩm quyên của Sở Y 
tế. 

45 ngày Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

4.300.000 
đồng/lần 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điêu của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghê đối với người hành nghê và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế vê việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

7. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
dịch vụ tiêm (chích), 
thay băng, đếm mạch, 
đo nhiệt độ, đo huyết 
áp. 

45 ngày Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

4.300.000 
đồng/lần 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

8. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tại nhà. 

45 ngày Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

4.300.000 
đồng/lần 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tê quy định chi 
tiêt phân tuyên chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tê. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tê về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tê quy định chi tiêt phân tuyên chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyêt định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tê về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

9. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ 

45 ngày Sở Y tê thành 
phố Hồ Chí 

4.300.000 
đồng/lần 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vận chuyên người 
bệnh. 

Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

10. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
dịch vụ kính thuốc. 

45 ngày Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

4.300.000 
đồng/lần 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tê quy định chi tiêt phân tuyên chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyêt định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tê về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

11. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với phòng 
khám Chẩn đoán hình 
ảnh, phòng X-Quang 
thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tê. 

45 ngày Sở Y tê thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

4.300.000 
đồng/lần 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiêt và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tê quy định chi 
tiêt phân tuyên chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

12. Công bố đủ điều kiện 
hoạt động đối với cơ 
sở dịch vụ thẩm mỹ. 

Cơ sở gửi 
văn bản 
thông báo đủ 
điều kiện về 
Sở Y tế trước 
khi hoạt động 
ít nhất 10 
ngày. 

Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

Thời hạn 
giải quyết 
thực hiện 
theo Điểm 
d, Khoản 1, 
Điều 37 
Nghị định 
109/2016/N 
Đ-CP 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

13. Công bố đủ điều kiện 
hoạt động đối với cơ 
sở dịch vụ xoa bóp 
(massage). 

Trong thời 
hạn 10 ngày, 
trước khi 
hoạt động cơ 
sở phải có 
văn bản 
thông báo đủ 
điều kiện gửi 
về Sở Y tế. 

Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
-Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

Thời hạn 
giải quyết 
thực hiện 
theo Khoản 
4, Điều 38 
nghị định 
109/2016/N 
Đ-CP 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

14. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với trạm xá, 
trạm y tế cấp xã. 

45 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ. 

Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

3.100.000 
đồng 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
-Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 
của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn, có 
hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2015. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

15. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
dịch vụ làm răng giả. 

45 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ. 

Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

4.300.000 
đồng 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

16. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 
khi thay đổi người chịu 
trách nhiệm chuyên 
môn của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở Y 
tế. 

60 ngày đối 
với bệnh 
viện, 45 ngày 
đối với các 
hình thức tổ 
chức khám 
bệnh, chữa 
bệnh khác kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ. 

Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

1.500.000 
đồng 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

17. Công bố cơ sở đủ điều 
thực hiện khám sức 
khỏe cho thuyền viên 
làm việc trên tàu biển 
Việt Nam 

Trong thời 
hạn 15 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ. 

Sở Y tế thành 
phố Hồ Chí 
Minh (Địa 
chỉ: Số 59, 
đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1) 

Không - Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 
ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 
06/5/2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn khám 
sức khỏe. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 
cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 
12/5/2017 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 
sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu 
biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức 
khoẻ cho thuyền viên. 
- Quyết định số 2510/QĐ-BYT ngày 17/4/2018 

Thời hạn 
giải quyết 
thực hiện 
theo quy 
định tại 
Điểm b, 
khoản 5, 
Điều 44 
Nghị định 
109/2016/ 
NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điêm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vê việc Công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành lĩnh vực khám bênh, chữa bênh thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 



II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN KHÁC (CƠ SỞ KHÁM BỆNH, 
CHỮA BỆNH) 

TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 

1. Cấp giấy chứng 
nhận sức khỏe cho 
thuyền viên làm 
việc trên tàu biển 
Việt Nam đủ tiêu 
chuẩn sức khỏe theo 
quy định tại Phụ lục 
số I 

1. Đối với trường hợp khám sức khỏe 
(KSK) thuyền viên đơn lẻ: cơ sở KSK 
thuyền viên trả Giấy KSK thuyền viên. 
Sổ KSK thuyền viên định kỳ cho 
người được KSK thuyền viên trong 
vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi 
kết thúc việc KSK thuyền viên, trừ 
những trường hợp phải khám hoặc xét 
nghiệm bổ sung theo yêu cầu của 
người thực hiện KSK thuyền viên; 
2. Đối với trường hợp KSK thuyền 
viên tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK 
thuyền viên trả Giấy KSK thuyền viên, 
Sổ KSK thuyền viên định kỳ cho 
người được KSK thuyền viên theo 
thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. 

Các cơ 
sở khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 

Nộp phí 
theo mức 
phí thu 
viện phí 
hiện hành 

- Luật Hàng hải Việt Nam số 
95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 
2015; 
- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 
06/5/2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn 
khám sức khỏe. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 
cấp chứng chỉ hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 
12/5/2017 của Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc 
trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở 
khám sức khoẻ cho thuyền viên. 
- Quyết định số 2510/QĐ-BYT ngày 
17/4/2018 về việc Công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 

2. Cấp giấy chứng 
nhận sức khỏe cho 
thuyền viên làm 
việc trên tàu biển 
Việt Nam đủ tiêu 

1. Đối với trường hợp khám sức khỏe 
(KSK) thuyền viên đơn lẻ: cơ sở KSK 
thuyền viên trả Giấy KSK thuyền viên, 
Sổ KSK thuyền viên định kỳ cho 
người được KSK thuyền viên trong 

Các cơ 
sở khám 
bệnh, 
chữa 

Không - Luật Hàng hải Việt Nam số 
95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 
2015; 
- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chuân sức khỏe theo 
quy định tại Phụ lục 
số I nhưng mắc một 
hoặc một số bệnh, 
tật quy định tại Phụ 
lục số II 

vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi 
kết thúc việc KSK thuyền viên, trừ 
những trường hợp phải khám hoặc xét 
nghiệm bổ sung theo yêu cầu của 
người thực hiện KSK thuyền viên; 
2. Đối với trường hợp KSK thuyền 
viên tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK 
thuyền viên trà Giấy KSK thuyền viên, 
Sổ KSK thuyền viên định kỳ cho 
người được KSK thuyền viên theo 
thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. 

bệnh 06/5/2013 của Bộ Y tê về Hướng dẫn 
khám sức khỏe. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 
cấp chứng chỉ hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 
12/5/2017 của Bộ Y tê quy định tiêu 
chuân sức khỏe của thuyền viên làm việc 
trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở 
khám sức khoẻ cho thuyền viên. 
- Quyêt định số 2510/QĐ-BYT ngày 
17/4/2018 về việc Công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tê 

3. Khám sức khỏe 
định kỳ đối với 
thuyền viên làm 
việc trên tàu biển 
Việt Nam 

Theo thỏa thuận trong hợp đồng Các cơ 
sở khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 

Theo hợp 
đồng ký 
kết 

- Luật Hàng hải Việt Nam số 
95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 
2015; 
- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 
06/5/2013 của Bộ Y tê về Hướng dẫn 
khám sức khỏe. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 
cấp chứng chỉ hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

12/5/2017 của Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc 
trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở 
khám sức khoẻ cho thuyền viên. 
- Quyết định số 2510/QĐ-BYT ngày 
17/4/2018 về việc Công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Q o> 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ 

U i  
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 

1. Cấp chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa 
bệnh đối với người 
Việt Nam thuộc thâm 
quyền của Sở Y tê. 

- Trong thời hạn 20 
ngày, kể từ ngày ghi 
trên Phiêu tiêp nhận 
hồ sơ, cơ quan tiêp 
nhận hồ sơ phải tiên 
hành thâm định hồ 
sơ và có biên bản 
thâm định. 
- Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ, thì trong thời 
hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày có 
biên bản thâm định, 
cơ quan tiêp nhận hồ 
sơ cấp, cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 
- 180 ngày đối với 
trường hợp cần xác 
minh người được 
đào tạo ở nước ngoài 
hoặc có chứng chỉ 
hành nghề do nước 
ngoài cấp. 

Sở Y tê 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

360.000 
đồng 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2011; 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiêt và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 
2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng 
chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BYT ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tê, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017. 
- Quyêt định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tê về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

Thời hạn 
giải quyêt 
thực hiện 
theo quy 
định tại 
Điều 10, 
Nghị định 
109/2016/ 
NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Cấp lại chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh đối với 
người Việt Nam bị 
mất hoặc hư hỏng 
hoặc bị thu hồi chứng 
chỉ hành nghề theo 
quy định tại điểm a, b 
Khoản 1 Điều 29 Luật 
khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế. 

- Trong thời hạn 
20 ngày, kể từ ngày 
ghi trên Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ phải 
tiến hành thẩm định 
hồ sơ và có biên bản 
thẩm định. 
- Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ, thì trong thời 
hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày có 
biên bản thẩm định, 
cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ cấp, cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

150.000 
đồng 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2011; 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 
2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng 
chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BYT ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

Thời hạn 
giải quyết 
thực hiện 
theo quy 
định tại 
Điều 10, 
Nghị định 
109/2016/ 
NĐ-CP 

3. Cấp lại chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, 

- Trong thời hạn 
20 ngày, kể từ ngày 

Sở Y tế 
thành phố 

360.000 
đồng 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ 

Thời hạn 
giải quyết 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chữa bệnh đối với 
người Việt Nam bị thu 
hồi chứng chỉ hành 
nghề theo quy định tại 
điểm c, d, đ, e và g 
Khoản 1 Điều 29 Luật 
khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế. 

ghi trên Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ phải 
tiến hành thẩm định 
hồ sơ và có biên bản 
thẩm định. 
- Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ, thì trong thời 
hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày có 
biên bản thẩm định, 
cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ cấp, cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 

Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

ngày 01 tháng 01 năm 2011; 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 
2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng 
chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BYT ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

thực hiện 
theo quy 
định tại 
Điều 10, 
Nghị định 
109/2016/ 
NĐ-CP 

4. Cấp bổ sung phạm vi 
hoạt động chuyên môn 
trong chứng chỉ hành 
nghề thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế. 

- Trong thời hạn 
20 ngày, kể từ ngày 
ghi trên Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ phải 
tiến hành thẩm định 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 

360.000 
đồng 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2011; 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 

Thời hạn 
giải quyết 
thực hiện 
theo quy 
định tại 
Điều 10, 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hồ sơ và có biên bản 
thẩm định. 
- Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ, thì trong thời 
hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày có 
biên bản thẩm định, 
cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ cấp, cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 
- 180 ngày đối với 
trường hợp cần xác 
minh người được 
đào tạo ở nước ngoài 
hoặc có chứng chỉ 
hành nghề do nước 
ngoài cấp. 

59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 
2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng 
chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BYT ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

Nghị định 
109/2016/ 
NĐ-CP 

5. Cấp thay đổi phạm vi 
hoạt động chuyên môn 
trong chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế. 

- Trong thời hạn 
20 ngày, kể từ ngày 
ghi trên Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ phải 
tiến hành thẩm định 
hồ sơ và có biên bản 
thẩm định. 
- Trường hợp hồ sơ 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 

360.000 
đồng 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2011; 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 
2011. 

Thời hạn 
giải quyết 
thực hiện 
theo quy 
định tại 
Điều 10, 
Nghị định 
109/2016/ 
NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hợp lệ, thì trong thời 
hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày có 
biên bản thâm định, 
cơ quan tiêp nhận hồ 
sơ cấp, cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 
- 180 ngày đối với 
trường hợp cần xác 
minh người được 
đào tạo ở nước ngoài 
hoặc có chứng chỉ 
hành nghề do nước 
ngoài cấp. 

Quận 1 - Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng 
chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BYT ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tê, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017. 
- Quyêt định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tê về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

6. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với Bệnh 
viện thuộc Sở Y tê và 
áp dụng đối với 
trường hợp khi thay 
đổi hình thức tổ chức, 
chia tách, hợp nhất, 
sáp nhập. 

60 ngày Sở Y tê 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

10.500.000 
đồng 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiêt và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 
2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng 
chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 

to 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

7. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với Phòng 
khám đa khoa thuộc 

45 ngày Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 

5.700.000 
đồng 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thẩm quyền của Sở Y 
tế. 

Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 
2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng 
chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

8. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với Phòng 
khám chuyên khoa 
thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế. 

45 ngày Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

4.300.000 
đồng 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 
2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng 
chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

9. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế khi thay đổi 
địa điểm. 

60 ngày đối với bệnh 
viện, 45 ngày đối với 
các hình thức tổ 
chức khám bệnh, 
chữa bệnh khác, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ. 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

- Bệnh 
viện: 
10.500.000 
đồng; 
- Phòng 
khám đa 
khoa, nhà 
hộ sinh, 
bệnh xá 
thuộc lực 
lượng 
Công an 
nhân dân, 
cơ sở khám 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 
2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng 
chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bệnh, chữa 
bệnh y học 
gia đình 
(hoặc cơ sở 
khám 
bệnh, chữa 
bệnh theo 
nguyên lý 
y học gia 
đình): 
5.700.000 
đồng; 
- Phòng 
khám 
chuyên 
khoa; 
Phòng 
khám, tư 
vấn và 
Điều trị 
dự phòng; 
Phòng 
khám, 
Điều trị 
bệnh nghề 
nghiệp; 
Phòng 
chẩn đoán 
hình ảnh, 
phòng X 

- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tê quy định chi 
tiêt phân tuyên chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tê. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tê về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tê quy định chi tiêt phân tuyên chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyêt định số 3385/QĐ-BYT ngày 
18/09/2012 của Bộ Y tê ban hành Danh mục 
Vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiêt 
yêu và trang thiêt bị thiêt yêu trang bị cho 01 
kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương, 
có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 
- Quyêt định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tê về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quang; 
Phòng xét 
nghiệm; 
Cơ sở 
dịch vụ y 
tế; Các 
hình thức 
tổ chức 
khám 
bệnh, 
chữa bệnh 
khác: 
4.300.000 
đồng; 
- Phòng 
chẩn trị y 
học cổ 
truyền; 
Trạm y tế 
cấp xã, 
trạm xá và 
tương 
đương: 
3.100.000 
đồng. 

bệnh, chữa bệnh. 

10. Cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 
khi thay đổi tên cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

60 ngày đối với bệnh 
viện, 45 ngày đối với 
các hình thức tổ 
chức khám bệnh, 
chữa bệnh khác kể từ 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 

1.500.000 
đồng 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 

On 
00 

Q o> 
Q 

o S 
o>> 8 Ù1 

ƠQ 

5 

o 
00 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thuộc thâm quyên của 
Sở Y tế. 

ngày nhận đủ hồ sơ. 59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

thi hành một số điêu của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 
2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng 
chỉ hành nghê đối với người hành nghê và cấp 
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế vê việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ vê Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghê đối với người hành nghê 
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

11. Cấp lại giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thâm quyên của 
Sở Y tế do bị mất, 
hoặc hư hỏng hoặc bị 
thu hồi do cấp không 
đúng thâm quyên. 

60 ngày đối với bệnh 
viện, 45 ngày đối với 
các hình thức tổ 
chức khám bệnh, 
chữa bệnh khác kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ. 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

1.500.000 
đồng 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điêu của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 
2011. 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng 
chỉ hành nghê đối với người hành nghê và cấp 
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tê. 
- Quyêt định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tê vê việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ vê Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghê đối với người hành nghê 
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

12. Điêu chỉnh giấy phép 
hoạt động đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khi thay đổi quy 
mô giường bệnh hoặc 
cơ cấu tổ chức hoặc 
phạm vi hoạt động 
chuyên môn thuộc 
thẩm quyên của Sở Y 
tê. 

60 ngày đối với bệnh 
viện, 45 ngày đối với 
các hình thức tổ 
chức khám bệnh, 
chữa bệnh khác kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ. 

Sở Y tê 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

1. Thẩm 
định cấp 
GPHĐ khi 
thay đổi 
quy mô 
giường 
bệnh, cơ 
cấu tổ chức 
a) Bệnh 
viện: 
10.500.000 
đồng 
b) Phòng 
khám đa 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011. 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiêt và hướng dẫn 
thi hành một số điêu của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 
2011. - Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng 
chỉ hành nghê đối với người hành nghê và cấp 
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 

Tên thủ tục 
thực hiện 
theo quy 
định tại 
khoản 5 
Điêu 43 
Nghị định 
số 
109/2016/ 
NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

khoa, nhà 
hộ sinh, 
bệnh xá 
thuộc lực 
lượng 
Công an 
nhân dân, 
cơ sở khám 
bệnh, chữa 
bệnh y học 
gia đình 
(hoặc cơ sở 
khám 
bệnh, chữa 
bệnh theo 
nguyên lý 
y học gia 
đình): 
5.700.000 
đồng 
c) Phòng 
khám 
chuyên 
khoa, 
Phòng 
khám, tư 
vấn và 
Điều trị 
dự phòng, 
Phòng 
khám, 

11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 
danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 
2017. 
- Quyết định số 3385/QĐ-BYT ngày 
18/09/2012 của Bộ Y tế ban hành Danh mục 
Vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết 
yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho 01 
kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương, 
có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điêm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Điêu trị 
bệnh nghê 
nghiệp, 
Phòng 
chẩn đoán 
hình ảnh, 
phòng X 
quang, 
Phòng xét 
nghiệm, 
Cơ sở 
dịch vụ y 
tế, Các 
hình thức 
tổ chức 
khám 
bệnh, 
chữa bệnh 
khác: 
4.300.000 
đồng 
2. Thẩm 
định cấp 
GPHĐ khi 
thay đổi 
phạm vi 
hoạt động 
chuyên 
môn: 
4.300.000 

to 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đồng 

13. Thủ tục Đề nghị Phê 
duyệt danh mục kỹ 
thuật bổ sung 

20 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh (Địa 
chỉ: Số 59, 
đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1) 

4.300.000 
đồng/lần 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của 
Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung danh mục kỹ thuật 
trong KCB ban hành kèm theo thông tư 
43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế 
quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật. 
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chi tiết phân 
tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ 
cở khám bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 
11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực y tế 
- Quyết định 3478/QĐ-BYT ngày 08/9/2014 
của Bộ Y tế Quyết định về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế. 

14. Công bố đủ điều kiện 
thực hiện khám sức 
khỏe cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế 

15 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh (Địa 
chỉ: Số 59, 
đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1) 

Không - Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2011; 
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 
2011; 
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng 
chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 
- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính 
được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/ND-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ 

STT 
Mã số TTHC công 

khai trên CSDL 
quốc gia về TTHC 

Tên thủ tục hành chính 
Tên văn bản QPPL quy định về việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC 

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 

1 T-HCM-271195-TT Thủ tục Công bố cơ sở đủ điêu kiện thực 
hiện khám sức khỏe cho người lái xe 

Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ Y tế bãi 
bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, liên 
tịch ban hành 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


